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0B9. Quá trình đào tạo 
2BBậc đào tạo 3BNơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Nha Trang Kinh tế Thủy sản 2000 

Thạc sỹ Đại học Kinh tế 
TPHCM 

Quản trị Kinh 
doanh 

2004 

Tiến sỹ Đại học Tromso, 
Nauy 

Kinh tế 2009 

Thực tập sinh khoa học    

10. Ngoại ngữ 

1.                 Tiếng Anh                                                  Mức độ sử dụng: thành thạo 



2.                                                                   Mức độ sử dụng: 

1B11. Quá trình công tác 
 

4BThời gian  
5B(Từ năm ... đến năm...) 

6BVị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

Từ 2000 - nay Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại 
học Nha Trang 

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha 
Trang, Khánh Hòa 

    

12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 
Năm công bố 

1 Creation of Marine 
Reserve and Incentive for 
Biodiversity 
Conservation. 

Tác giả  Natural Resource 
Modeling 

2010 

2 Protected Areas for 
Conflict Resolution and 
Management of 
Recreational and 
Commercial Fisheries 

Tác giả chính Marine Resource 
Economics 

2010 

3 Technical Efficiency of 
Gillnet Fishery in Da 
Nang, Vietnam: 
Application of stochastic 
production frontier 

Đồng tác giả Fish for the People 2011 

4 Incorporating Fisheries 
Management into 
Biodiversity 
Conservation Policies in 
order to Enhance 
Effectiveness of MPAs: A 
Case Study in Cu Lao 
Cham MPA, Vietnam 

Đồng tác giả  Fish for the People 2011 

5 Indicators for assessing 
marine protected areas - 
the case of the Nha 
Trang Bay Marine 
Protected Area in 
Vietnam 

Tác giả chính Asian Fisheries Science 2012 



6 Open-access Fishing 
Rent and Efficiency - The 
Case of Gillnet Vessels in 
Nha Trang, Vietnam. 

Đồng tác giả Fisheries Research. 
 

2012 

7 Economic Efficiency of 
Trawl Fisheries: A Case 
of Trawl Fisheries in 
Nha Trang, Vietnam. 

Đồng tác giả Fish for the People 2012 

8 Chiến lược kinh doanh 
cho Công Ty CP Lương 
thực Hậu Giang đến năm 
2015 

Đồng tác giả Khoa học và Công 
Nghệ Thủy sản 2012 

TT 
Sách 

(giáo trình, bài giảng, 
chuyên khảo...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 
Nhà xuất bản Năm công bố 

1 Efficiency of Fishing 
Vessels Affected by a 
Marine Protected Area – 
The Case of Small-Scale 
Trawlers and the Marine 
Protected Area in Nha 
Trang Bay, Vietnam 

Tác giả chính Chương 15 trong cuốn 
sách: “Integrated 
coastal zone 
management”, Wiley- 
Blackwell, US.  

Uhttp://eu.wiley.com/Wil
eyCDA/WileyTitle/pro
ductCd-
1405139501,descCd-
tableOfContents.htmlU 

2009 

     

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài,dự án,nhiệm 
vụ khác đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

    

    

14. Giải thưởng  
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có) 
TT 7BHình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 
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Khánh Hòa, ngày   03  tháng  03  năm 2013      

                                                                                            Người kê khai 

 
                 Quách Thị Khánh Ngọc 
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